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Phần 1; TRẮC NGHIỆM 
     Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :  

 

1. Số lớn nhất trong các số 256, 625, 562, 265, 652 là: 
 

         A.  256                      B.  625                              C.  652 
 

2. Số 540 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:  
           

             A.  540 + 0                      B.   400 + 50                    C.  500 + 40 
 
 

3. Có một số quyển vở chia đều cho 9 bạn, mỗi bạn được 5 quyển vở.  
    Số vở được chia cho các bạn là: 

 

         A.   45 quyển vở             B.    40 quyển vở        C.   14 quyển vở 

 

4. 1m5dm bằng bao nhiêu đề-xi-mét? 
 

         A.   150 dm                      B.    15 dm                 C.   105 dm 

 

5. Khoảng thời gian từ 7 giờ tối hôm trước đến 10 giờ sáng hôm 
sau là bao nhiêu giờ? 
           

             A.  17 giờ                        B.  16 giờ                          C.  15 giờ 
 
 

6. Chọn hình thích hợp đặt vào dấu “?”. 

 

 
      

Phần 2: TỰ LUẬN 
      

1. Viết thêm 3 số vào dãy số sau: 

 

a. 400, 500, 600, 700 ; …………; ……………; …………… 

b. 11, 22, 33, 44, 55 ; ………; …………; ………… 

c.112, 223, 334, 445; …………; ……………; …………… 

2.  Điền dấu  >; =; < vào chỗ chấm: 

a)  6 dm  x 3  ......... 22 cm               b)  60cm  : 2  ......... 15 dm : 5 



3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 

a) Số 835 có chữ số hàng trăm là……, chữ số hàng chục là……., chữ số hàng 

đơn vị là…….. Số đó đọc là…………………………………………………………… 

b) Số có chữ số hàng trăm là 5, chữ số hàng chục là 7 và chữ số hàng đơn vị là 

0. Số đó viết là……….., đọc là ……………………………………………………….. 

4. Các số 190 ; 901 ; 321 ; 792 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là : 

   ……………………………………………………………………………………… 

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5m 2cm       = ………… cm 

b) 200cm         = …………. m 

c) 50dm + 5m  = …………. m 

d) 2dm + 5mm = ………… mm 

6. Viết mm, cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp: 

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15 ………… 

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 ……….. 

c) Bề dày hộp bút khoảng 15 ………… 

d) Một gang tay dài khoảng 2 ……… 

7. Đặt tính rồi tính. 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

8. Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Thoại thu hoạch nhiều 
hơn nhà bác Hùng 160 kg. Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu  

     ki-lô-gam mận? 

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

257 + 312 629 + 45 318 – 106 795 - 587      



HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH KIỂM TRA BÀI LÀM CỦA HỌC SINH 

 

Phần 1: TRẮC NGHIỆM 

 

1.  C.  652                     2.   C.  500 + 40              3.   A.   45 quyển vở 

4.  B.    15 dm               5.   C.  15 giờ                  6.   C. Khối hộp chữ nhật 

Phần 2: TỰ LUẬN 

 

1. Viết thêm 3 số vào dãy số sau: 

 

a. 400, 500, 600, 700 ; 800; 900; 1000 

b. 11, 22, 33, 44, 55 ; 66; 77; 88 

c.112, 223, 334, 445; 556; 667; 778 

2.  Điền dấu  >; =; < vào chỗ chấm: 

a)  6 dm  x 3  >  22 cm               b)  60cm  : 2  <  15 dm : 5 

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 

a) Số 835 có chữ số hàng trăm là 8, chữ số hàng chục là 3, chữ số hàng đơn vị 

là 5 . Số đó đọc là: tám trăm ba mươi lăm.  

b) Số có chữ số hàng trăm là 5, chữ số hàng chục là 7 và chữ số hàng đơn vị là 

0. Số đó viết là: 570, đọc là: năm trăm bảy mươi. 

4. Các số 190 ; 901 ; 321 ; 792 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

                          901; 792; 321; 190 
 

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5m 2cm       = 502 cm 

b) 200cm         = 2 m 

c) 50dm + 5m  = 10 m 

d) 2dm + 5mm = 205 mm 

6. Viết mm, cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp: 

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm 

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 m 

c) Bề dày hộp bút khoảng 15 mm 

d) Một gang tay dài khoảng 2 dm 

7. Đặt tính rồi tính.                       

   257                                                                                
+ 312 
   569 

   629  
+   45 

   674  

   318  
– 106 

   212 

  795  
- 587   
  208    



8. Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Thoại thu hoạch nhiều 
hơn nhà bác Hùng 160 kg. Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu  

     ki-lô-gam mận? 

 

Bài giải 

Số ki-lô-gam mận nhà bác Thoại thu hoạch được là: 

259 + 160 = 419 (kg) 

Đáp số: 419 kg mận 

 

    

  


